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Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 30W đ/Bộ
 Cty TNHH SX- TM

 Hưng Phú Hải 
 Việt Nam 

 Thanh toán trước 
khi nhận hàng 

 Đến tận nơi 
công trình 

           4,600,000 

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 40W đ/Bộ            4,800,000 

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 50W đ/Bộ            4,909,091 

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 60W đ/Bộ            5,600,000 

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 70W đ/Bộ            5,909,091 

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 80W đ/Bộ            6,200,000 

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 90W đ/Bộ            6,300,000 

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 100W đ/Bộ            7,000,000 

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 120W đ/Bộ            7,500,000 

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 140W đ/Bộ            9,000,000 

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 150W đ/Bộ            9,090,909 

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 180W đ/Bộ          10,000,000 

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 200W đ/Bộ          10,909,091 

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 30W, 
IP67 - quang học, IK10 - kính, hiệu suất phát quang ≥ 150 lm/W.

đ/Bộ
 Cty TNHH SX- TM

 Hưng Phú Hải 
 Việt Nam 

 Thanh toán trước 
khi nhận hàng 

 Đến tận nơi 
công trình 

4,880,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 40W, 
IP67 - quang học, IK10 - kính, hiệu suất phát quang ≥ 150 lm/W.

đ/Bộ 5,570,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 50W, 
IP67 - quang học, IK10 - kính, hiệu suất phát quang ≥ 150 lm/W.

đ/Bộ 6,180,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 60W, 
IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.

đ/Bộ 7,000,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 70W, 
IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.

đ/Bộ 7,772,727

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 75W, 
IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.

đ/Bộ 7,872,727

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 80W, 
IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.

đ/Bộ 8,181,818

Vận 
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Giá bán (chưa bao gồm thuế giá trị gia 
tăng)*

Stt
Nhóm 

vật liệu*
Tên vật liệu, loại vật liệu*

Đơn 
vị*

Tiêu chuẩn kỹ thuật* Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ
Điều kiện 

thương mại

CÔNG TY TNHH SX - TM HƯNG PHÚ HẢI
Số:8BG/HPH

V/v Báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng

Kính gửi: Sở Xây dựng TP Đà Nẵng
Đắk Lắk, ngày 05 tháng 01 năm 2026

Thực hiện Văn bản hướng dẫn thủ tục hồ sơ báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn TP. Đà Nẵng

1. CÔNG TY TNHH SX - TM HƯNG PHÚ HẢI  gửi bảng giá báo giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2026 đến Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng để được công bố giá hàng tháng.

TCVN 7722-1:2017, 
TCVN 7722-2-3:2019, 
ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 
50001:2018.

- Vỏ đèn hợp kim nhôm ADC12 JIS H 5302:2006 đúc áp 
lực cao, chịu ăn mòn cao (Thử nghiệm theo chuẩn ASTM 
E 1251-07);
- Vỏ đèn được đúc nguyên khối;
- Vỏ đèn đúc nổi LOGO nhà sản xuất;
- Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc -25D đến + 25D;
- Vỏ đèn đúc nổi vị trí gắn Nema 7 Bin;
- Tuổi thọ bộ đèn: >= 100.000 giờ;
- Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: ≥ 0.95;
- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; 
- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;
- Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ;
- Chống xung: ≥ 20kV thương hiệu EU;

vật tư 
ngành 

I

II

TCVN 7722-1:2017, 
TCVN 7722-2-3:2019, 
ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT KMC - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT DMC - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)

vật tư 
ngành 

điện

- Vỏ đèn hợp kim nhôm đúc ADC1 áp lực cao;
- Vỏ đèn được đúc nguyên khối;
- Vỏ đèn đúc nổi LOGO nhà sản xuất;
- Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc;
- Vỏ đèn đúc nổi vị trí để khoan gắn Nema 7 Bin;
- Độ kín ngăn quang học : ≥ IP67;
- Độ kín ngăn linh kiện : ≥ IP67;
- Bảo vệ chống va đập kính đèn: ≥ IK09;
- Bảo vệ chống va đập thân đèn: ≥ IK09;
- Tuổi thọ bộ đèn: >= 100.000 giờ;
- Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: ≥ 0.95;
- Hiệu suất phát quang của đèn: ≥ 160 lm/W;
- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; 
- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;
- Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ;
- Chống xung: ≥ 20kV thương hiệu EU;
- Bộ nguồn: Thương hiệu EU;
- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz;
- Hệ số công suất > 0.95;
- An toàn điện: Cách điện cấp I;
- Bộ đèn tích hợp Dali/1-10V/0-10V;
- Đèn được đăng ký nhãn hiệu;
- Chế độ bảo hành: 5 năm.



Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 90W, 
IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.

đ/Bộ 8,440,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 100W, 
IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.

đ/Bộ 9,380,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 120W, 
IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.

đ/Bộ 9,850,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 140W, 
IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.

đ/Bộ 10,670,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 150W, 
IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.

đ/Bộ 11,050,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 180W, 
IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.

đ/Bộ 14,600,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 60W đ/Bộ
 Cty TNHH SX- TM

 Hưng Phú Hải 
 Việt Nam 

 Thanh toán trước 
khi nhận hàng 

 Đến tận nơi 
công trình 

7,130,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 70W đ/Bộ 7,510,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 75W đ/Bộ 7,630,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 80W đ/Bộ 8,180,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 90W đ/Bộ 8,420,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 107W đ/Bộ 9,500,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 123W đ/Bộ 11,260,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 139W đ/Bộ 11,500,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 150W đ/Bộ 11,900,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 160W đ/Bộ 12,300,000

Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 180W đ/Bộ 13,500,000

Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 20W đ/Bộ
 Cty TNHH SX- TM

 Hưng Phú Hải 
 Việt Nam 

 Thanh toán trước 
khi nhận hàng 

 Đến tận nơi 
công trình 

7,200,000

Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 40W đ/Bộ 10,200,000

Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 60W đ/Bộ 13,800,000

Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 80W đ/Bộ 17,800,000

MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 40W; MPPT charge controllers 
12V, 80W 18V solar panel, 45AH 12.8V Pin Lithium 

 Cty TNHH SX- TM
 Hưng Phú Hải 

 Việt Nam 
 Thanh toán trước 

khi nhận hàng 
 Đến tận nơi 

công trình 
11,200,000

MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 60W; MPPT charge controllers 
12V, 120W 18V solar panel, 75AH 12.8V Pin Lithium 

14,200,000

- Chống xung: ≥ 20kV thương hiệu EU;
- Bộ nguồn: Sản xuất nhập khẩu từ EU
- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz;
- Hệ số công suất > 0.95;
- An toàn điện: Cách điện cấp I;
- Bộ đèn tích hợp Dali/1-10V/0-10V;
- Đèn được đăng ký nhãn hiệu;
- Đèn được dán nhãn tiết kiệm năng lượng;
- Chế độ bảo hành: 5 năm.

điện

III

- Vỏ đèn hợp kim nhôm đúc nguyên khối;
 - Vỏ đèn có LOGO nhà sản xuất;
- Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc;
- Vỏ đèn đúc nổi vị trí để khoan gắn Nema 7 Bin;
- Độ kín ngăn quang học: IP68;
- Bảo vệ chống va đập kính: IK10;
- Bảo vệ chống va đập vỏ đèn: IK10;
- Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;
- Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: ≥ 0.95;
- Hiệu suất phát quang của đèn: ≥ 160 lm/W;
- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; 
- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;
- Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ;
- Chống xung: ≥ 20kV thương hiệu EU;
- Bộ nguồn: Sản xuất nhập khẩu từ EU
- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz;
- Hệ số công suất > 0.95;
- An toàn điện: Cách điện cấp I;
- Bộ đèn tích hợp cổng kết mở rộng thông minh Dali/1-
10V/0-10V;
- Đèn được đăng ký nhãn hiệu;
- Đèn được dán nhãn tiết kiệm năng lượng;
- Chế độ bảo hành: 5 năm.

- Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc 
- Điện áp hoạt động 12/24VDC
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc 
nổi LOGO nhà sản xuất
- IP67 quang học, IK09 kính;
- Sử dụng Chip Led SMD, LM80
- Tuổi thọ bộ đèn ≥100.000 giờ
- Hệ số duy trì quang thông ≥0,95

TCVN 7722-1:2017, 
TCVN 7722-2-3:2019, 
ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 
50001:2018.

vật tư 
ngành 

điện

14001:2015, ISO 
50001:2018.

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT CMOS - BẢO HÀNH: 5 NĂM.(www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)

IV

- Bộ đèn có kết cấu tích hợp liền thể (All in one);
- Công nghệ LED SMD; CRI ≥70; 3000K-6000K
- Bảo vệ kín nước và bụi quang học: ≥ IP66; IK ≥ 08
- Hiệu suất phát quang: ≥ 170 lm/W
- Điện áp: 12V
- Bộ sạc MPPT chất lượng cao
- Pin lưu trữ công nghệ Lithium 
- Hệ số xả sâu DOD: ≥95% mà vẫn đảm bảo độ bền
- Hệ số duy trì dung lượng pin: ≥ 80% sau 3.000 chu kỳ 
sạc xả
- Tuổi thọ Pack Pin: >3000 lần sạc xả (8-10 năm) 
- Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, quá dòng, ngắn 
mạch…. 
- Tấm pin thu năng lượng công nghệ Monocrystalline 
- Chế độ bảo hành: 2 năm.

vật tư 
ngành 

điện

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC:  BẢO HÀNH 3 NĂM (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MFUHAILIGHT FS168: BẢO HÀNH 2 NĂM (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)

TCVN 7722-1:2017, 
TCVN 7722-2-3:2019, 
ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 
50001:2018.



MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 80W; MPPT charge controllers 
12V, 160W 18V solar panel, 90AH 12.8V Pin Lithium 

18,600,000

MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 100W; MPPT charge controllers 
24V, 200W 36V solar panel, 60AH 25.6V Pin Lithium

20,500,000

MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 120W; MPPT charge controllers 
24V, 2x120W 18V solar panel, 75AH 25.6V Pin Lithium 

21,500,000

MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 150W; MPPT charge controllers 
24V, 2x120W 18V solar panel, 90AH 25.6V Pin Lithium 

22,500,000

MFUHAILIGHT SOLAR KMC 40W; MPPT charge controllers 12V, 
120W 18V solar panel, 60AH 12.8V Pin Lithium 

đ/Bộ
 Cty TNHH SX- TM

 Hưng Phú Hải 
 Việt Nam 

 Thanh toán trước 
khi nhận hàng 

 Đến tận nơi 
công trình 

19,450,000

MFUHAILIGHT SOLAR KMC 60W;MPPT charge controllers 12V, 
160W 18V solar panel, 90AH 12.8V Pin Lithium 

đ/Bộ 24,300,000

MFUHAILIGHT SOLAR KMC 80W; MPPT charge controllers 12V, 
200W 36V solar panel, 60AH 25.6V Pin Lithium 

đ/Bộ 28,700,000

MFUHAILIGHT SOLAR KMC 100W; MPPT charge controllers 24V, 
2x120W 18V solar panel, 75AH 25.6V Pin Lithium 

đ/Bộ 31,000,000

MFUHAILIGHT SOLAR KMC 120W; MPPT charge controllers 24V, 
2x160W 18V solar panel, 90AH 25.6V Pin Lithium 

đ/Bộ 34,900,000

MFUHAILIGHT SOLAR KMC 150W; MPPT charge controllers 24V, 
2x160W 18V solar panel, 105AH 25.6V Pin Lithium 

đ/Bộ 41,800,000

Gía đỡ tấm pin NLMT đơn (1 tấm )
đ/cái 1,480,000

Gía đỡ tấm pin NLMT đôi (2 tấm) đ/cái 1,820,000

Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL02, công suất 
30W - 50W, khối lượng tịnh ≥ 7.0kgs

đ/Bộ
 Cty TNHH SX- TM

 Hưng Phú Hải 
 Việt Nam 

 Thanh toán trước 
khi nhận hàng 

 Đến tận nơi 
công trình 

6,380,000

Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL02, công suất 
55W - 80W, khối lượng tịnh ≥ 7.0kgs

đ/Bộ 7,200,000

Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL03, công suất 
30W - 50W, khối lượng tịnh ≥ 11.0kgs

đ/Bộ 7,680,000

Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL03, công suất 
55W - 80W, khối lượng tịnh ≥ 11.0kgs

đ/Bộ 8,400,000

Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL07, công suất 
30W - 50W, khối lượng tịnh ≥ 6.0kgs

đ/Bộ 6,860,000

Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL07, công suất 
55W - 80W, khối lượng tịnh ≥ 6.0kgs

đ/Bộ 7,470,000

Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL09, công suất 
30W - 50W, khối lượng tịnh ≥ 5.5kgs

đ/Bộ 7,020,000

Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL09, công suất 
55W - 80W, khối lượng tịnh ≥ 5.5kgs

đ/Bộ 7,650,000

Đèn LED trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT FL18, công suất 5W - 
15W, kích thước H800 x D140mm

đ/Bộ
 Cty TNHH SX- TM

 Hưng Phú Hải 
 Việt Nam 

 Thanh toán trước 
khi nhận hàng 

 Đến tận nơi 
công trình 

           3,170,000 

VII

VI

TCVN 7722-1:2017, 
TCVN 7722-2-3:2019, 
ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 
50001:2018.

V

- Hệ số duy trì quang thông ≥0,95
- Hiệu suất quang của bộ đèn: ≥150 Lm/W, CRI70
- Tấm thu NLMT công nghệ Monocrystalline (18/36VDC)
- Bộ điều khiển sạc công nghệ MPPT hiệu suất cao
- Pack Pin lưu trữ công nghệ lithium-ion
- Hệ số xả sâu DOD: ≥95% mà vẫn đảm bảo độ bền
- Hệ số duy trì dung lượng pin ≥ 80% sau 3.000 chu kỳ 
sạc xả
- Tuổi thọ Pack Pin: >3000 lần sạc xả (8-10 năm) 
-Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, quá dòng, ngắn 
mạch…. 
- Thời gian chiếu sáng: ≥2 ngày mưa
-  Chế độ bảo hành: 3 năm.

Vật tư 
ngành 

TCVN 7722-1:2017, 
TCVN 7722-2-3:2019, 
ISO 9001:2015, ISO 

- Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc 
- Điện áp hoạt động 12/24VDC
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc 
nổi LOGO nhà sản xuất
- IP67 quang học, IK09 kính;
- Sử dụng Chip Led SMD, LM80
- Tuổi thọ bộ đèn ≥100.000 giờ
- Hệ số duy trì quang thông ≥0,95
- Hiệu suất quang của bộ đèn: ≥160 Lm/W, CRI70
- Tấm thu NLMT công nghệ Monocrystalline (18/36VDC)
- Bộ điều khiển sạc công nghệ MPPT hiệu suất cao
- Pack Pin lưu trữ công nghệ lithium-ion
- Hệ số xả sâu DOD: ≥95% mà vẫn đảm bảo độ bền
- Hệ số duy trì dung lượng pin ≥80% sau 3.000 chu kỳ sạc 
xả
- Tuổi thọ Pack Pin: >3000 lần sạc xả (8-10 năm) 
- Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, quá dòng, ngắn 
mạch…. 
- Bộ đèn có tính năng điều khiển, quản lý, giám sát và gửi 
cảnh báo về điện thoại, máy tính khi có sự cố.
- Thời gian chiếu sáng: ≥3 ngày mưa
-  Chế độ bảo hành: 5 năm.

- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, có LOGO 
nhà sản xuất;
- Công nghệ LED SMD/COB;
- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K / Đổi màu tự động;
- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;
- Bộ nguồn: Thương hiệu EU;
- Chip LED: Chuẩn LM80;
- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz;
- Hệ số công suất > 0.90;
- Chống xung điện áp: ≥ 20kV thương hiệu EU;
- An toàn điện: Cách điện cấp I;
- Bảo vệ kín nước và bụi: ≥ IP66;
- Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08;
- Chế độ bảo hành: ≥ 3 năm.

vật tư 
ngành 

điện

TCVN 7722-1:2017, 
TCVN 7722-2-3:2019, 
ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 
50001:2018.

TCVN 7722-1:2017, 
TCVN 7722-2-3:2019, 
ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 
50001:2018.

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MFUHAILIGHT SOLAR KMC: BẢO HÀNH 5 NĂM (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)

- Thân trụ bằng nhôm đúc áp lực cao
- Điện áp: 220V; Cấp cách điện Class 1
- Chip led thương hiệu EU/G7
- Độ kín phần quang học IP66; IK08

- Vật liệu sử dụng:
+ Chụp đầu trụ Ø76-4mm và part đỡ _3x400x110
+ Thép V30x30x3mm
+ Thanh unistrut.
+ Đai ốc M10

vật tư 
ngành 

điện

VIII

ĐÈN LED TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT GL - BẢO HÀNH: 3 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)

ĐÈN LED TRANG TRÍ THẢM CỎ MFUHAILIGHT FL: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 2 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)

vật tư 
ngành 

điện



Đèn LED trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT FL19, công suất 5W - 
15W, kích thước H800 x W160mm

đ/Bộ            3,230,000 

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 30W đ/Bộ
 Cty TNHH SX- TM

 Hưng Phú Hải 
 Việt Nam 

 Thanh toán trước 
khi nhận hàng 

 Đến tận nơi 
công trình 

2,700,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 40W đ/Bộ 2,850,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 50W đ/Bộ 2,950,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 60W đ/Bộ 3,200,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 70W đ/Bộ 3,727,273

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 80W đ/Bộ 3,818,182

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 90W đ/Bộ 4,000,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 100W đ/Bộ 4,181,818

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 120W đ/Bộ 5,000,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 150W đ/Bộ 5,181,818

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 180W đ/Bộ 6,090,909

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 200W đ/Bộ 6,363,636

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 280W đ/Bộ 7,727,273

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 330W đ/Bộ 8,181,818

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 360W đ/Bộ 8,818,182

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 400W đ/Bộ 10,000,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 100W đ/Bộ
 Cty TNHH SX- TM

 Hưng Phú Hải 
 Việt Nam 

 Thanh toán trước 
khi nhận hàng 

 Đến tận nơi 
công trình 

8,700,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 120W đ/Bộ 9,250,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 150W đ/Bộ 9,600,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 180W đ/Bộ 10,000,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 200W đ/Bộ 10,500,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 240W đ/Bộ 12,180,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 280W đ/Bộ 12,700,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 330W đ/Bộ 13,800,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 400W đ/Bộ 23,200,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 500W đ/Bộ 24,800,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 600W đ/Bộ 26,200,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 30W đ/Bộ
 Cty TNHH SX- TM

 Hưng Phú Hải 
 Việt Nam 

 Thanh toán trước 
khi nhận hàng 

 Đến tận nơi 
công trình 

5,700,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 40W đ/Bộ 5,850,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 50W đ/Bộ 6,280,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 60W đ/Bộ 6,380,000

ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F318 - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)

vật tư 
ngành 

điện

- Vỏ đèn hợp kim nhôm đúc áp lực cao;
- Vỏ đèn có  LOGO nhà sản xuất;
- Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc;
- Độ kín nước và bụi : ≥ IP66;
- Bảo vệ chống va đập bộ đèn: ≥ IK08;
- Hiệu suất phát quang của đèn: ≥ 140 lm/W;
- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; 
- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;
- Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ;
- Chống xung: ≥ 20kV thương hiệu EU;
- Bộ nguồn: Thương hiệu EU
- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz;
- Hệ số công suất > 0.95;
- An toàn điện: Cách điện cấp I;
- Bộ đèn tích hợp cổng kết mở rộng thông minh 
Dali/1-10V/0-10V;
- Đèn được đăng ký nhãn hiệu;
- Đèn được dán nhãn tiết kiệm năng lượng;
- Chế độ bảo hành: 5 năm.

TCVN 7722-1:2017, 
TCVN 7722-2-5:2007, 
ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 
50001:2018.

TCVN 7722-1:2017, 
TCVN 7722-2-5:2007, 

- Vỏ đèn hợp kim nhôm đúc áp lực cao;
- Vỏ đèn có  LOGO nhà sản xuất;
- Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc;
- Bảo vệ ngăn quang học : ≥ IP67;
- Bảo vệ chống va đập kính: ≥ IK08;
- Tuổi thọ bộ đèn: > 100.000 giờ;
- Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: ≥ 0.95;
- Hiệu suất phát quang của đèn: ≥ 150 lm/W;
- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; 
- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;

- Vỏ đèn hợp kim nhôm đúc áp lực cao;
- Vỏ đèn có  LOGO nhà sản xuất;
- Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc;
- Độ kín ngăn quang học : ≥ IP67;
- Bảo vệ chống va đập bộ đèn: ≥ IK08;
- Tuổi thọ bộ đèn: >= 100.000 giờ;
- Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: ≥ 0.95;
- Hiệu suất phát quang của đèn: ≥ 160 lm/W;
- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; 
- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;
- Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ;
- Chống xung: ≥ 20kV thương hiệu EU;
- Bộ nguồn: Sản xuất và nhập khẩu EU;
- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz;
- Hệ số công suất > 0.95;
- An toàn điện: Cách điện cấp I;
- Bộ đèn tích hợp Dali/1-10V;
- Đèn được đăng ký nhãn hiệu;
- Đèn được dán nhãn tiết kiệm năng lượng;
- Chế độ bảo hành: 5 năm.

X

ngành 
điện

ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 

50001:2018.

- Độ kín phần quang học IP66; IK08
- Nhiệt màu 3000k-4000k
- Chỉ số hoàn màu CRI>=80

VIII

ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F310 - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)

ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F328 - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)

IX



Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 70W đ/Bộ 6,580,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 80W đ/Bộ 6,680,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 90W đ/Bộ 6,800,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 100W đ/Bộ 7,380,000

Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 120W đ/Bộ 8,000,000

Tủ điện chiếu sáng thông minh MFUHAILIGHT GPRS 50A đ/Tủ
 Cty TNHH SX- TM

 Hưng Phú Hải 
 Việt Nam 

 Thanh toán trước 
khi nhận hàng 

 Đến tận nơi 
công trình 

66,300,000

Tủ điện chiếu sáng thông minh MFUHAILIGHT GPRS 60A đ/Tủ 69,500,000

Tủ điện chiếu sáng thông minh MFUHAILIGHT GPRS 75A đ/Tủ 71,500,000

Tủ điện chiếu sáng thông minh MFUHAILIGHT GPRS 100A đ/Tủ 79,200,000

Bộ điều khiển thông minh tại đèn (LCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-
L771K0WLR4

đ/Bộ
QCVN 122:2020/BTTTT; 
QCVN  18:2022/BTTTT

Điện áp vào 90-264Vac 50/60Hz, độ kín >= IP66, giao 
tiếp Lora , đo đếm được dữ liệu của đèn: công suất, điện 
áp, dòng điện tiêu thụ, phát hiện và cảnh báo sự cố từng 
đèn.
- Chế độ bảo hành: ≥ 2 năm.

2,440,000

Bộ điều khiển trung tâm tại tủ điện (DCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-
D011K0WLR4CE

đ/Bộ

QCVN 122:2020/BTTTT, 
QCVN 86:2019/BTTTT, 

QCVN  117:2020/BTTTT, 
QCVN 18:2022/BTTTT.

Giao tiếp Lora/ 4G, RS232, RS485; quản lý tối thiểu 200 
bộ đèn LCU, tích hợp IC vận hành theo thời gian thực, pin 
dự phòng > 10h.
- Chế độ bảo hành: ≥ 2 năm.

41,200,000

Ổ cắm NEMA 5 Bin hoặc 7 Bin, >= IP66 đ/Bộ 0 250,000

Tủ  điện ĐKCS 3 pha 50A-2CĐ - Hiệu MFUHAILIGHT đ/Tủ 0 23,572,727

Tủ  điện ĐKCS 3 pha 60A-2CĐ - Hiệu MFUHAILIGHT đ/Tủ 0 27,472,727

Tủ  điện ĐKCS 3 pha 75A-2CĐ - Hiệu MFUHAILIGHT đ/Tủ 0 28,818,182

Tủ  điện ĐKCS 3 pha 100A-2CĐ - Hiệu MFUHAILIGHT đ/Tủ 0 32,500,000

Đèn THGT (ĐỎ + VÀNG + XANH) Bộ TCVN 7722-2-3-2007 3xD200 +Tay đèn
 Cty TNHH SX- TM

 Hưng Phú Hải 
 Trung 
Quốc 

 Thanh toán trước 
khi nhận hàng 

 Đến tận nơi 
công trình 

10,400,000

Đèn THGT (ĐỎ + VÀNG + XANH) Bộ TCVN 7722-2-3-2007 3xD300 +Tay đèn 13,700,000

Đèn THGT (ĐỎ + VÀNG + XANH) Bộ TCVN 7722-2-3-2007 3xD400 +Tay đèn 23,400,000

Đèn THGT ĐỎ Bộ TCVN 7722-2-3-2007 D200 3,540,000

Đèn THGT VÀNG Bộ TCVN 7722-2-3-2007 D200 3,540,000

Đèn THGT XANH Bộ TCVN 7722-2-3-2007 D200 3,540,000

Đèn THGT ĐỎ Bộ TCVN 7722-2-3-2007 D300 5,450,000

Đèn THGT VÀNG Bộ TCVN 7722-2-3-2007 D300 5,450,000

Đèn THGT XANH Bộ TCVN 7722-2-3-2007 D300 5,450,000

TCVN 7994-1:2009 (IEC 
60439-1:2004); ISO 

9001:2015; ISO 
50001:2018

XI

TCVN 7994-1:2009 (IEC 
60439-1:2004); ISO 

9001:2015; ISO 
50001:2018

- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm, Phụ kiện lắp 
đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-
D011K0WLR4CE, MCCB tổng + MCB + Chống sét 
+ khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, 
đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và 
điều khiển đến điểm đèn;
- Chế độ bảo hành: ≥ 2 năm.

vật tư 
ngành 

điện

XII

TCVN 7722-2-5:2007, 
ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 
50001:2018.

- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;
- Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ
- Chống xung: ≥ 20kV thương hiệu EU;
-  Bộ nguồn: Sản xuất và nhập khẩu EU;
- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz;
- Hệ số công suất > 0.95;
- An toàn điện: Cách điện cấp I;
- Bộ đèn tích hợp cổng kết mở rộng thông minh Dali/1-
10V/0-10V;
- Đèn được đăng ký nhãn hiệu;
- Đèn được dán nhãn tiết kiệm năng lượng;
- Chế độ bảo hành: 5 năm.

vật tư 
ngành điện

- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp 
đồng bộ. Lập trình Logo 230Rce , áp tô mát tổng + 
lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS;
- Chế độ bảo hành: ≥ 1 năm.

TÍN HIỆU GIAO THÔNG: BẢO HÀNH 12 THÁNG (NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC)

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIẾN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH HIỆU MFUHAILIGHT (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)



Đèn THGT ĐỎ Bộ TCVN 7722-2-3-2007 D400 7,500,000

Đèn THGT VÀNG Bộ TCVN 7722-2-3-2007 D400 7,500,000

Đèn THGT XANH Bộ TCVN 7722-2-3-2007 D400 7,500,000

Đèn chữ thập đỏ D300 + Tay đèn Bộ TCVN 7722-2-3-2007 D300+ Tay đèn 4,950,000

Đèn chữ thập đỏ D200 + Tay đèn Bộ TCVN 7722-2-3-2007 D200+ Tay đèn 4,340,000

Đèn đếm ngược ( Đỏ + Vàng + Xanh) Bộ TCVN 7722-2-3-2007 520x620mm 11,250,000

Đèn đếm ngược ( Đỏ + Vàng + Xanh) Bộ TCVN 7722-2-3-2007 D300 11,400,000

Đèn lặp lại  ( Đỏ + Vàng + Xanh) Bộ TCVN 7722-2-3-2007 3xD100 + tay đèn 8,100,000

Đèn mũi tên  ( Đỏ + Vàng + Xanh) Bộ TCVN 7722-2-3-2007 3xD100 + tay đèn 17,500,000

Đèn mũi tên xe 2 bánh xanh Bộ TCVN 7722-2-3-2007 D100 + tay đèn 6,700,000

Đèn THGT đi chậm Bộ TCVN 7722-2-3-2007 625x300mm 8,100,000

Tủ ĐKCS Tín hiệu giao thông 2 pha Tủ 33,200,000

Tủ ĐKCS Tín hiệu giao thông 3 pha Tủ 35,500,000

Dù che tủ Cái 9,000,000

Cột sân vườn FH09-CH- HOA LÁ/ 4 Cầu Ø300- Bóng LED 9w đ/Trụ
 Cty TNHH SX- TM

 Hưng Phú Hải 
 Việt Nam 

 Thanh toán trước 
khi nhận hàng 

 Đến tận nơi 
công trình 

5,100,000

Cột sân vườn FH02- CH- HOA LÁ/5 Cầu Ø300- Bóng LED 9w đ/Trụ 5,400,000

Cột sân vườn FH06/CH04-4/Ø400- Bóng LED 9w đ/Trụ 8,750,000

Cột sân vườn FH06/CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9w đ/Trụ 12,900,000

Cột sân vườn FH07/ CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w đ/Trụ 9,750,000

Cột sân vườn FH07/ CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9w đ/Trụ 9,680,000

Cột sân vườn FH05B/CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w đ/Trụ 11,100,000

Cột sân vườn FH05B/CH-07-4/Ø400- Bóng LED 9w đ/Trụ 12,500,000

Cột sân vườn  FH-26 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) đ/Trụ

- Trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.5m - Giật 
cấp
- Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền 
màu, độ bám cao.

3,730,000

Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 cao 3,5m (dùng lắp đèn trang trí 
LED GL)

đ/Trụ
- Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Đế trụ bằng gang đúc, hoa văn đẹp và hiện đại
- Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính 

7,760,000

Cần đèn đơn  MFA1-1 lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, đ/Cần
D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 
tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ 
Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng.

 Cty TNHH SX- TM
 Hưng Phú Hải 

 Việt Nam 
 Thanh toán trước 

khi nhận hàng 
 Đến tận nơi 

công trình 
945,000

Cần đèn đơn MFA1-2  lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, đ/Cần
D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 
tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ 
Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng

1,020,000

Cần đèn đơn MFB1.5-2  lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1,5m, đ/Cần
D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 
tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ 
Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng

1,320,000

Cần đèn MFC1.2 chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT đ/Cần

Cần cao 2200mm, vươn 1200mm. Lớp vỏ bao 210/215, 
cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 
1600mm, vươn 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng 
cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng 
nóng.

2,520,000

Cần đèn MFC1.5  chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT đ/Cần

Cần cao 1580mm, vươn 1500mm. Lớp vỏ bao 205/215, 
cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 
830mm, vươn 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng 
cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả 
mạ kẽm nhúng nóng.

2,300,000

0

XIV

Đăng ký mới

CẦN ĐÈN  BẮT TRỤ BÊ TÔNG  (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68):

vật tư 
ngành 

điện

vật tư 
ngành 

điện

ISO 14001:2015, ISO 
9001:2015

- Đế bằng gang đúc;
- Thân bằng gang đúc hoặc hợp kim nhôm định hình;
- Chùm đèn bằng hợp kim nhôm đúc;
- Tất cả được sơn trang trí bên ngoài.

TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN  - BẢO HÀNH 24 THÁNG (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)

vật tư 
ngành điện

ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015

XIII

TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68):

XV



Cột Đèn Chiếu Sáng MFL6  liền cần đơn cao 6m; đ/cột
 D=150; dày=3mm; vươn =1,2m;  Mặt bích 
375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm 
nhúng nóng+ Bản lề cửa cột

 Cty TNHH SX- TM
 Hưng Phú Hải 

 Việt Nam 
 Thanh toán trước 

khi nhận hàng 
 Đến tận nơi 

công trình 
3,650,000

Cột Đèn Chiếu Sáng MFL7 liền cần đơn cao 7m ; đ/cột
D=150; dày=3mm; vươn =1,2m;  Mặt bích 
375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm 
nhúng nóng+ Bản lề cửa cột

3,960,000

Cột Đèn Chiếu Sáng MFL8  liền cần đơn cao 8m; đ/cột
D=150; dày=3mm; vươn =1,2m; Mặt bích 
375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm 
nhúng nóng+ Bản lề cửa cột

4,670,000

Cột Đèn Chiếu Sáng MFL9  liền cần đơn cao 9m; đ/cột
D=156;dày=4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 
400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm 
nhúng nóng+ Bản lề cửa cột

5,950,000

Cột Đèn Chiếu Sáng MFL10  liền cần đơn cao 10m; đ/cột
D=164;dày = 4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 
400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm 
nhúng nóng+ Bản lề cửa cột

6,160,000

Cột Đèn Chiếu Sáng MFL11  liền cần đơn cao 11m ; đ/cột
D=184;dày = 4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 
400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm 
nhúng nóng.

7,600,000

- Email: ctyhungphuhai@gmail.com

- Số fax, số điện thoại: 02573,88.68.68

- Lưu:

Phú Yên, ngày   05   tháng 01 Năm 2026

2. Công ty TNHH SX TM Hưng Phú Hải  chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, giá bán mà đơn vị đã thông báo phù  hợp theo quy định của pháp luật./.

ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015

- Như trên;

- Danh sách đại lý, nhà phân phối sản phẩm:

Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XVI

- Địa chỉ: 139 Trần Hưng Đạo, P. Tuy Hòa, Đắk Lắk

vật tư 
ngành 

điện


